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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

Số:           /CCCNTY 
Về việc xây dựng báo cáo làm việc với  

Đoàn khảo sát Ban kinh tế-Ngân sách 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

   Quảng Ngãi, ngày        tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

Thực hiện Văn bản số 4242/SNNMT-KHTC ngày 06 tháng 10 năm 2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xây dựng báo cáo làm việc với Đoàn 

khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo như sau: 

 I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát 

triểnkinh tế - xã hội năm 2025 (về lĩnh vực chăn nuôi, thú y) 

 1. Công tác chỉ đạo thực hiện 

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; các Văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ)1 về triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng giai đoạn 5 năm và hàng năm. Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ)2. Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 2, thứ 3 và Ủy ban nhân dân tỉnh 

                   
 1Tỉnh Kon Tum (cũ) Nghị quyết số 06-NQ/ĐH, ngày 30/9/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần 

thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND, ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum, Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 43/2020/QĐ-

UBND, ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định về việc ban hành kế hoạch phat kinh tế- xã hội 5 

năm  giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy, 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã 

hội, an nhinh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND, 

ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021. 

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và 

Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh 

ủy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và Quyết định số 739/QĐ-

UBND, ngày 9/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy 

về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 

2024; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, 

nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; 

 2 Tỉnh Quảng Ngãi (cũ) Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIII, kỳ họp thứ 29 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025;Quyết định số 788/QĐ-UBND, ngày 

12/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi năm 

2025; Quyết định 196/QĐ-UBND, ngày 24/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về nhiệm vụ giải pháp 

chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi; 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-67-nq-hdnd-2024-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-quang-ngai-2025-639203.aspx
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Quảng Ngãi sau sáp nhập (mới)3. Theo đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ 

chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến toàn thể Đảng viên, 

công chức trong đơn vị. Đồng thời cũng đã cụ thể hóa vào việc triển khai thực 

hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị.  

Đơn vị đã chủ động ban hành các Kế hoạch, các văn bản để làm cơ sở 

triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các chỉ tiêu phát triển chăn nuôi năm 2025 

đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

 2. Kết quả đạt được 

 2.1. Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2025 (Theo số liệu của Cục Thống kê 

tỉnh Quảng Ngãi về tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 

2025 (số liệu ước thực hiện đến ngày 31/9/2025) như sau: 

Tổng đàn gia súc 965.598/1.034.735 con chỉ tiêu giao, đạt 93,32% so với 

kế hoạch (cụ thể: đàn trâu 87.256/91.528 con chỉ tiêu giao đạt 95,33% so với kế 

hoạch; đàn bò 358.345/370.951 con chỉ tiêu giao đạt 96,60% so với kế hoạch; 

đàn lợn 519.997/572.256 con chỉ tiêu giao đạt 90,87% so với kế hoạch (không 

tính lợn con theo mẹ)); tổng đàn gia cầm 7.951.210 con (trong đó đàn gà 

6.727.460 con); 

Tổng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu: Thịt hơi các loại đạt 

101.534,62/138.165 tấn đạt 73,49% so với kế hoạch. 

2.2. Ước thực hiện năm 2025 (Số liệu ước thực hiện theo 15/NQ-HĐND, 

ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 2 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3; Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 9 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Tổng đàn gia súc 1.034.735/1.034.735 con chỉ tiêu giao, đạt 100% so với 

kế hoạch (cụ thể: đàn trâu 91.528/91.528 con chỉ tiêu giao đạt 100% so với kế 

hoạch; đàn bò 370.951/370.951 con chỉ tiêu giao đạt 100% so với kế hoạch; 

đàn lợn 572.256/572.256 con chỉ tiêu giao đạt 100% so với kế hoạch); sản phẩm 

chăn nuôi chủ yếu: Thịt hơi các loại đạt 138.165/138.165 tấn đạt 100% so với kế 

hoạch. 

2.3. Công tác phòng chống dịch bệnh 

Trong 9 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm ở động vật như bệnh Lở mồm long móng ở trâu bò, bệnh 

Viêm da nổi cục trâu, bò, bệnh Dại chó mèo, bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã xảy 

ra với quy mô nhỏ. Đơn vị đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về công tác 

                   
 3 Tỉnh Quảng Ngãi (mới): Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 

2025; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp 

thứ 3 về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2025; Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 9 năm 

2025 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm các 

tháng cuối năm 2025. 
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phòng chống dịch, dịch và tái đàn sau dịch. Đồng thời cử công chức chuyên 

môn phối hợp cùng với các địa phương tổ chức kiểm tra, hướng dẫn địa phương 

chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cụ thể như 

sau: 

 - Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC):      

 Trong tháng 9/2025, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 04 trường hợp (04 con bò) 

mắc bệnh Viêm da nổi cục tại 04 hộ chăn nuôi thuộc thôn Phú Tài, xã Đông Trà 

Bồng. (Lũy kế 9 tháng đầu năm, bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 72 hộ chăn 

nuôi làm 76 con bò mắc bệnh, trong đó khỏi bệnh 47 con; chết tiêu hủy 29 con 

với tổng trọng lượng tiêu hủy là 3.161 kg). 

 - Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP):  

 + Trong tháng 9 (1/9-30/9/2025), tình hình dịch bệnh diễn ra trên các địa 

phương đã phát sinh tại 713 hộ thuộc 37 xã phường đặc khu làm chết và tiêu hủy 

9.022 con. Lũy kế từ đầu dịch tới thời điểm hiện tại: bệnh DTLCP xảy ra 11.506 

hộ/528 thôn, tổ dân phố với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 85.428 con. 

 + Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các xã, phường, đặc khu tổ 

chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, đến nay dịch bệnh cơ bản 

đã được kiểm soát (có 36 xã, phường, đặc khu dịch bệnh đã qua 21 ngày không 

phát sinh thêm ổ dịch mới; các địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các biện 

pháp khống chế); 

- Bệnh Cúm gia cầm:  

 + Trong tháng 9 (từ ngày 01/9 đến 30/9/2025), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 

thêm 06 hộ chăn nuôi gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm, gồm: xã Tư Nghĩa 04 hộ, 

xã Lân Phong 01 hộ, xã Sơn Tịnh 01 hộ; làm chết và buộc tiêu hủy 6.545 con 

gia cầm (tương đương 6.894,5 kg). Lũy kế từ đầu năm đến nay, bệnh Cúm gia 

cầm đã xảy ra tại 08 hộ chăn nuôi thuộc 03 xã (Tư Nghĩa, Lân Phong, Sơn 

Tịnh), làm chết và buộc tiêu hủy 7.460 con gia cầm (tương đương 7.388,5 kg); 

 - Bệnh Lở mồm long móng (LMLM): 

 + Trong tháng 9/2025, không ghi nhận ca bệnh LMLM mới. Lũy kế từ 

đầu năm đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 282 trâu, bò mắc bệnh LMLM; 

trong đó 250 con bò và 32 con trâu; 

 - Bệnh Dại: 

 + Trong tháng 9/2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không phát sinh ổ 

bệnh Dại trên động vật;  

 + Tính từ đầu năm 2025, tại thôn 7 xã Ia Tơi phát hiện 02 con chó nghi 

mắc bệnh Dại; địa phương đã kịp thời lấy 01 mẫu (mẫu đầu chó) gửi xét 

nghiệm, kết quả dương tính với virus Dại. Ngay sau đó, địa phương triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đến nay, ổ dịch đã được khống 

chế, không bùng phát diện rộng và đặc biệt không lây nhiễm sang người; 
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 - Các bệnh khác: Trong 9 tháng đầu năm 2025, các bệnh như Tai xanh 

trên lợn, Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn cổ điển,… không phát sinh. 

2.4. Công tác quản lý thuốc thú y; quản lý kiểm dịch động vật, kiểm soát 

giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; công tác tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Trong 9 tháng năm 2025 đơn vị đã đôn đốc các địa phương tổ chức thực 

hiện nghiêm việc quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y, đặc biệt là kháng sinh 

theo đúng quy định của pháp luật về thú y, chăn nuôi; triển khai thực hiện tốt 

công tác quản lý về kiểm dịch vận chuyển, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra 

vệ sinh thú y, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy 

định.  

 3. Đánh giá chung 

 Trong 9 tháng năm 2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu, chỉ 

đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; lãnh đạo Chi cục và công 

chức thường xuyên phối hợp với các địa phương, bám sát cơ sở để triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ về phát triển chăn nuôi, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh 

động vật. Kết quả đến nay tình hình chăn nuôi trên nuôi trên địa bàn tỉnh phát 

triển ổn định, dự kiến đạt chỉ tiêu so với Kế hoạch đề ra. Công tác kiểm dịch 

động vật, soát giết mổ và công tác kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở chăn nuôi, các cửa hàng kinh doanh mua bán thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

 Tuy nhiên dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi bùng phát từ khoảng thời gian 

tháng 7, tháng 8 gây thiệt hại đến công tác phát triển đàn vật nuôi. Đến hiện tại 

tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng các loại mầm bệnh còn lưu hành với 

tỷ lệ tương đối cao ở ngoài môi trường và ở quần thể gia súc gia cầm, trong khi 

đó tổng đàn vật nuôi lớn. 

 Bên cạnh đó với việc hình thành và sắp xếp chính quyền hai cấp (cấp tỉnh 

và cấp xã), trên cơ sở sáp nhập nhiều xã, phường thành một đơn vị đơn vị hành 

chính cấp xã mới, địa bàn rất rộng, việc giám sát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, 

từ đó công tác phát hiện, xử lý, báo cáo dịch đôi lúc còn chưa kịp thời. Một số 

xã, phường sau khi thực hiện việc sáp nhập chưa kịp bố trí lực lượng công chức, 

viên chức có chuyên môn chăn nuôi thú y nên công tác tham mưu, triển khai 

phòng chống dịch tại cơ sở còn hạn chế. 

 II. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 

 1. Mục tiêu 

 - Tiếp tục thực hiện theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông 

nghiệp; sản xuất sản phẩm chăn nuôi có giá trị cao phù hợp thị trường; 

 - Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp (chỉ tiêu phát triển chăn 

nuôi) theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
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Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; 

 - Xác định giống vật nuôi chủ lực là lợn, trâu, bò, gia cầm; quy mô chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị trường. Chuyển 

dần chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, bán 

công nghiệp tăng số lượng trang trại; áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật (đệm lót sinh học, sử dụng hố ủ, 

sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải, khử mùi hôi…) nhằm hạn chế gây 

ô nhiễm môi trường. 

 2. Nhiệm vụ, giải pháp 

 2.1. Nhiệm vụ  

 - Phối hợp với các xã, phường, đặc khu thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh động vật trên cạn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh khi 

được phê duyệt; xử lý nhanh, dứt điểm các ổ dịch bệnh động vật phát sinh; 

không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; 

 - Phối hợp với các các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện các giải 

pháp sản xuất chăn nuôi trên cơ sở linh hoạt, thích ứng với thời tiết, biến đổi khí 

hậu, phù hợp với thị trường để đạt được các mục tiêu tăng trưởng; 

 - Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững như: Tăng cường 

áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, quản lý chất thải, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi tuần 

hoàn. Phát triển các sản phẩm chăn nuôi truyền thống, đặc sản, sản phẩm có 

thương hiệu, sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và 

hướng tới xuất khẩu.  

 2.2. Giải pháp thực hiện  

 - Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về sản xuất 

chăn nuôi trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi 

lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra;  

 - Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng 

các loại giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chăn nuôi 

theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và chăn nuôi VietGAP;  

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển chăn nuôi ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến từng cán bộ, công chức và nhân dân gắn với việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;  

 - Phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả các kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh động vật, chương trình giám sát nhằm khống chế dịch 

bệnh động vật, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi như: Cúm gia 

cầm, Lở mồm long móng gia súc, Viêm da nổi cục trâu bò, Dịch tả lợn Châu 

Phi…; 

 - Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật, 

kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo thẩm quyền; phối hợp với các sở 
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ban ngành các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc 

xuất nhập động vât, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh theo quy định. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y kính gửi phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Nông 

nghiệp và Môi trường biết, tổng hợp chung./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, P.CNdtbích 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Cường 
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